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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TP01 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH62104493 Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH62104781 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

3 DH62104012 Phạm Ngọc ánh 

4 DH62112875 Đinh Ngọc Quý Ân 

5 DH62108208 Trần Huy Bình 

6 DH62112498 Văn Nhất Bảo Châu 

7 DH62112503 Lê Nguyễn Hoàng Duy 

8 DH62112505 Dương Thị Thùy Dương 

9 DH62105110 Phạm Phương Đại 

10 DH62112517 Đường Kim Hoàng 

11 DH62109152 Nguyễn Thanh Hoàng 

12 DH62112518 Nguyễn Ngọc Hồ 

13 DH62114413 Trần Thái Huân 

14 DH62112519 Lê Gia Huy 

15 DH62112522 Lê Thụy Minh Hương 

16 DH62100784 Thái Huy Khiêm 

17 DH62101152 Vũ Minh Khôi 

18 DH62108791 Lê Công Lập 

19 DH62112530 Dương Thị Ngọc Linh 

20 DH62112531 Dương Trúc Linh 

21 DH62113770 Hoàng Khánh Linh 

22 DH62100684 Lê Thị Phương Linh 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH62101362 Nguyễn Thị Thùy Linh 

Không nộp hồ sơ 

24 DH62107455 Nguyễn Vũ Cẩm Linh 

25 DH62107798 Võ Thị Hồng Linh 

26 DH62112535 Trần Thị Ngọc Mai 

27 DH62104097 Lê Văn Hồng Mạnh 

28 DH62101491 Lê Thị Diễm My 

29 DH62100151 Huỳnh Thị Ly Na 

30 DH62112546 Hồ Thị Kim Ngân 

31 DH62112548 Lê Thanh Ngân 

32 DH62112551 Trịnh Ngô Bảo Nghi 

33 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa 

34 DH62112554 Nguyễn Thị Như Ngọc 

35 DH62109225 Trần Thị Huỳnh Như 

36 DH62107988 Hứa Chấn Phong 

37 DH62006074 Nguyễn Hoàng Sĩ 

38 DH62105062 Lê Đặng Phương Thảo 

39 DH62104014 Tạ Quốc Thắng 

40 DH62104289 Nguyễn Thị Thu Thủy 

41 DH62112589 Phan Thị Cẩm Thư 

42 DH62101122 Lê Thị Thủy Tiên 

43 DH62112594 Trần Thị Ngọc Trâm 

44 DH62100294 Dương Thị Thanh Trúc 

45 DH62100014 Hồ Lê Ngọc Tú 

46 DH62114024 Phạm Hoàng Tuấn 

47 DH62101424 Trương Anh Tuấn 

48 DH62112607 Đoàn Hoàng Tùng 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH62112609 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

Không nộp hồ sơ 
50 DH62104092 Lê Phương Uyên 

51 DH62101690 Phương Ngọc Vương 

52 DH62100803 Lê Triều Vỹ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


